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 TÒA ÁN N DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Ông Huỳnh Văn Phú. 

Ông Nguyễn Hữu Thịnh;   
Ông Nguyễn Quốc Thiện. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Ly Ly - Thư ký Tòa án N dân tỉnh Quảng 
Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: 
Ông Nguyễn Hữu Quân - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án N dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 
phúc thẩm công Ei vụ án hình sự thụ lý số: 79/2023/HS-PT ngày 25 tháng 4 năm 
2023 đối với bị cáo Trương Công Anh K, do có kháng cáo của bị cáo và bị hại đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 10/2023/HS-ST ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Tòa 
án N dân thị xã B, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

- Bị cáo có kháng cáo: Trương Công Anh K; sinh ngày 25/5/1999; nơi cư trú: 
thôn Q, xã M, thị xã B, tỉnh Quảng Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh, tôn 

giáo: không; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; con ông Trương Công E 
và bà Nguyễn Thị C; tiền án: không; tiền sự: ngày 27/7/2021, bị Công an xã M, thị xã 

B xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc trái phép; bị cáo đang bị áp dụng biện 
pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt. 

Bị hại có kháng cáo: ông Huỳnh Phước L, sinh năm 1991. 
Địa chỉ: khối 4, phường Đ, thị xã B, tỉnh Quảng Nam. Có đơn xin xử vắng mặt. 

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Đăng Thành N, 
Nguyễn Lê V, Lê Tự N không có kháng cáo và không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 

Vào tối ngày 26/10/2021, Nguyễn Đăng Thành N, Nguyễn Lê V, Nguyễn Văn 
H, Lê Tự N, Nguyễn Trần Uyên P, Đỗ Thị Phương Tr, Nguyễn Thanh O và Trần Thị 

Ngọc H nhậu ở quán Tân 79 thuộc khối phố 4, phường Đ, thị xã B. Trong lúc nhóm 
của N ngồi nhậu thì gặp nhóm của Huỳnh Phước L gồm có Hà Phước Y, Tăng Q, 

Nguyễn Văn Thành T cũng đang nhậu ở đây. Trong quá trình n hậu thì L có gây gỗ 
với nhóm của N vì cho rằng nhóm của N nhìn đểu mình. Lúc này nhóm của N có giải 

thích và mời bia nhưng L tiếp tục có hành vi và lời lẽ khiêu khích. Hai nhóm ném vỏ 
chai bia sang bàn của nhau. L, Đạt, Thọ và Huy xông vào đánh nhau cùng H, N, Vũ, 

Thịnh. Lúc này Trương Công Anh K cũng đang nhậu ở quán Tân 79, Tuấn là bạn của 
N nên xông vào cùng đánh nhóm của L. Hai bên dùng tay, chân và vỏ chai bia đánh 

nhau một lúc thì tản ra. Lúc này N nói: “Tụi mày ngon thì bỏ hết đồ xuống chơi tay 
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đôi với nhau”. Nghe vậy thì cả hai bên tiếp tục xông vào đánh nhau. H đánh nhau với 
L. N, Thịnh, Vũ, Tuấn thì đánh những người khác. Sau đó N cũng xông vào đánh L 

cùng với H. N và L ôm vật nhau. H nhặt một vỏ chai bia đâm vào lưng L gây thương 
tích. Lúc này có một nhóm người chạy xe SH đến, nhóm của N sợ nên bỏ chạy, riêng 
H bị giữ lại và bị đánh. Khi lực lượng Công an đến làm việc thì các đối tượng đã bỏ 

đi khỏi hiện trường.  
Bản giám định thương tích số 494/GĐTT.21 ngày 14/12/2021 của Trung tâm 

Pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận thương tích chi tiết của Huỳnh Phước L như sau: 
- Vùng lưng, trên nền đốt sống lưng D9-10 có vết rách da, cơ và thủng da cơ 

không liên tục đã lành sẹo hình vòng cung dài 13 cm, chỗ rộng nhất 0,2 cm (vết rách 
da và cơ không liên tục dài 3,5cm). Vết thương do vật tày có cạnh sắc tác động gây 

nên. Hướng từ sau ra trước, từ trên xuống dưới. Vận động gập, ngửa lưng được bình 
thường. Tỉ lệ thương tích 3%. 

- Dấu sưng nề vùng lưng bên phải đã lành. Vùng lưng, tương ứng cung sau 
khoang gian sườn IX-X bên phải có vết rách da và cơ đã lành sẹo dài 5,5cm, rộng 

0,2cm. Vết thương do vật sắc cạnh gây nên (vết thương thấu ngực phải gây tràn khí, 
tràn máu màng phổi phải, đã được phẫu thuật dẫn lưu khoang màng p hổi tạm ổn). 

Hướng từ sau ra trước, từ phải sang trái. Tỉ lệ thương tích 10%. 
Kết luận: Tổn thương chủ yếu hiện tại còn thấy được ở trên bệnh N là các vết 

rách da, cơ và vết mổ như đã nêu ở trên. Vết thương thấu ngực phải gây tràn khí, tràn 

máu phổi phải đã được phẫu thuật lấy máu cục, đặt dẫn lưu màng phổi p hải tạm ổn. 
Không tổn thương xương. Không thấy dấu hiệu thần kinh khu trú. Hiện tại bệnh N 

còn đau vùng ngực phải, không khó thở, nghe rì rào phế nang ở đáy p hổi p hải giảm 
nhẹ so với đáy phổi trái. Tỉ lệ thương tích 13%.  

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 10/2023/HS-ST 
ngày 28/02/2023 của Tòa án N dân thị xã B, tỉnh Quảng Nam đã quyết định: Tuyên 

bố bị cáo Trương Công Anh K phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo 
Trương Công Anh K 01 (Một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ 

ngày bị bắt đi thi hành án.  
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kháng cáo. 

Ngày 07/3/2023, bị cáo Trương Công Anh K có đơn kháng cáo xin được 
hưởng án treo và ngày 13/3/2023 bị hại Huỳnh Phước L có đơn kháng cáo xin cho bị 

cáo Trương Công Anh K được hưởng án treo.    
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát N dân tỉnh Quảng Nam p hát 

biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính 
chất của vụ án, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; đã áp dụng 

đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s  khoản 1, 
khoản 2 Điều 51, đồng thời áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) đối với bị cáo và xử phạt bị cáo 01 năm tù là có căn cứ pháp luật 
và không nặng. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo bồi thường cho người bị hại 2.000.000 

đồng, nhưng hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là đảm bảo quy 
định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo 
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và người bị hại, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 10/2023/HS-ST ngày 28 
tháng 02 năm 2023 của Tòa án N dân thị xã B, tỉnh Quảng Nam về hình phạt. 

Bị cáo Trương Công Anh K không tranh luận, xin được giảm hình phạt. 
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Trương Công Anh K và bị hại Huỳnh Phước 

L có đơn kháng cáo theo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và 333 của Bộ luật Tố 
tụng hình sự nên kháng cáo của bị cáo và bị hại là hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Công Anh K đã Ei nhận toàn bộ 
hành vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã quy kết. 

[3] Xét lời Ei nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được Cơ 
quan điều tra chứng minh có tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở  

kết luận: vào khoảng 23 giờ ngày 26/10/2021, tại quán nhậu Tân 79 thuộc khối p hố 
4, phường Đ, thị xã B, tỉnh Quảng Nam; do bị Huỳnh Phước L ném vỏ chai bia qua 

bàn nên dẫn đến Nguyễn Văn H, Nguyễn Đăng Thành N, Nguyễn Lê V, Lê Tự N, 
Trương Công Anh K đã có hành vi đánh nhau với Huỳnh Phước L, trong đó H dùng 

vỏ chai bia là hung khí nguy hiểm đâm vào lưng L gây thương tích 13%. Do đó, Bản 
án hình sự sơ thẩm số: 10/2023/HS-ST ngày 28/02/2023 của Tòa án N dân thị xã B, 
tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Trương Công Anh K về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Trương Công Anh K và 
kháng cáo xin cho bị cáo Tuấn được hưởng án treo của bị hại Huỳnh Phước L, thì 

thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất của vụ án, m ức độ và hậu quả 
do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra; đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, đồng thời áp  dụng 
Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo 

và xử phạt bị cáo 01 năm tù là có căn cứ pháp luật. Xét thấy, bị cáo Tuấn có N thân 
xấu, có một tiền sự: ngày 27/7/2021, bị Công an xã M, thị xã B xử p hạt 1.500.000 

đồng về hành vi đánh bạc trái phép, nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản 
thân mà tiếp tục phạm tội, do đó, bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo theo 
quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo bồi 

thường cho người bị hại 2.000.000 đồng, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
mới, bị cáo có vai trò thứ yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã bồi thường đầy đủ 

cho người bị hại, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của 
bị cáo và bị hại, giảm hình phạt cho bị cáo nhưng không cho bị cáo được hưởng án 

treo là phù hợp. 
[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo được chấp nhận một p hần nên 

bị cáo Trương Công Anh K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
[6] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị nên Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 
hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự 
năm 2015. 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trương Công Anh K và bị hại 
Huỳnh Phước L, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 10/2023/HS-ST ngày 28 tháng 02 
năm 2023 của Tòa án N dân thị xã B, tỉnh Quảng Nam về hình phạt. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 
Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

 Xử phạt bị cáo Trương Công Anh K 10 (Mười) tháng tù về tội “Cố ý gây 
thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành 

án.  
Bị cáo Trương Công Anh K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 
đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (17/7/2023). 
Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 
- VKSND tỉnh Quảng Nam; 
- CQTHAHS CA TX. B; 
- CQCSĐT CA TX. B; 
- VKSND TX. B; 
- TAND TX. B; 
- Chi cục THADS TX. B; 
- Phòng PV 06 CA tỉnh Q.Nam; 
- Phòng HSNV Sở Tư pháp Q.Nam; 
- Bị cáo; 
- Lưu HSVA, Tòa HS.                       

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Phú 
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